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	BỘ CÔNG AN


Số:           /BC-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng

dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công an xin báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, cụ thể như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thống nhất tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam. Luật đã quy định nhiều nội dung mới quan trọng nhằm thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp; đồng thời, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự; đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng; đáp ứng yêu cầu quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam được quan tâm chỉ đạo quyết liệt tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, chặt chẽ trong công tác tạm giữ, tạm giam; (2) Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật được tiến hành kịp thời đồng bộ với nội dung và hình thức đa dạng, sinh động; (3) Hệ thống tổ chức của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam được kiện toàn từ cấp bộ, cấp tỉnh đến cấp huyện đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, hiện nay, cả nước có 78 trại tạm giam, 720 nhà tạm giữ, 247 buồng tạm giữ (Bộ Công an đang quản lý 69 trại tạm giam, 703 nhà tạm giữ, Bộ Quốc phòng quản lý 09 trại tạm giam, 17 nhà tạm giữ và 247 buồng tạm giữ của đồn biên phòng); (4) Việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ từ khâu tiếp nhận, phân loại, bố trí giam giữ, điều chuyển trích xuất, xử lý kỷ luật và giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn, chết, phạm tội mới từng bước đi vào nền nếp, thống nhất; việc thực hiện chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thực hiện chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; (5) Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý giam giữ đã và đang được Nhà nước quan tâm đầu tư, xây dựng. Biên chế cán bộ, chiến sĩ ngày càng tăng về chất lượng; cán bộ, chiến sĩ công tác ở các trại tạm giam, nhà tạm giữ, buồng tạm giữ đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ nên đã hạn chế nhiều sai phạm xảy ra; (6) Việc thực hiện cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam bước đầu đã đạt được hiệu quả; công tác kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam đạt hiệu quả tốt, khắc phục, xử lý ngay những vi phạm trong công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam; (7) Công tác phối hợp giữa cơ sở giam giữ với các cơ quan có thẩm quyền tố tụng, các cơ quan có liên quan đến công tác thi hành tạm giữ, tạm giam được duy trì thường xuyên, liên tục, đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sau hơn 06 năm triển khai thi hành, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã bộc lộ một số khó khăn, bất cập trong công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong tổ chức thực hiện và các điều kiện, bảo đảm triển khai thi hành Luật và đặc biệt là khó khăn, vướng mắc phát sinh từ các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chưa thực sự đồng bộ, chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác tạm giữ, tạm giam đã ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác này, cụ thể như sau: (1) Các quy định về chế độ quản lý giam giữ và chế độ giam giữ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam chưa thực sự hoàn thiện, còn nhiều vướng mắc (chưa có quy định về: Chuyển giao người bị bắt theo quyết định truy nã cho cơ quan đã ra quyết định truy nã; về chế độ gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu của người chờ chấp hành án phạt tù…); (2) Luật chưa có các quy định mang tính nguyên tắc về điều kiện đảm bảo đối với công tác thi hành tạm giữ, tạm giam như cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, việc thiết kế, thi công xây dựng các công trình giam giữ theo các quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo yêu cầu công tác và phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế, xã hội và điều kiện tự nhiên của các vùng miền. Về biên chế, nhân lực thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam, chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ chưa phù hợp với đặc thù, khối lượng công việc được giao; (3) Chưa có quy định về thẩm quyền của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam từ các buồng tạm giữ của đồn Biên phòng đến các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân… 

Ngoài những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quá trình triển khai thi hành Luật nêu trên, qua thực tiễn thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam đặt ra một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung các chế định mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam, cụ thể là đáp ứng xu hướng của thế giới về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội; thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với công tác chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong điều kiện cách mạng 4.0, cần bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam.
Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Bị can, bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sư năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), trong đó, có nghĩa vụ chịu sự quản lý, theo dõi của chính quyền cấp xã hoặc đơn vị quân đội. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành quy định biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú còn phát sinh một số bất cập như: Chưa có trình tự, thủ tục thi hành biện pháp này kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền ban hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; do chưa áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ nên các cơ quan cũng không biết đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đi đâu, làm gì để áp dụng các biện pháp theo dõi, quản lý; thực tiễn đã xảy ra các đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú bỏ trốn dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền phải ban hành quyết định truy nã. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu để bổ sung các quy định về thiết bị giám sát điện tử (vòng đeo tay hoặc đeo chân) để quản lý, theo dõi đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, quản lý chặt chẽ đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, phòng ngừa đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đồng thời, sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bổ sung quy định về thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (trong đó bổ sung các quy định về cơ quan có trách nhiệm thi hành, cơ chế giám sát, quản lý và các điều kiện bảo đảm để thi hành biện pháp ngăn chặn); theo đó, dự kiến sẽ đổi tên Luật thành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Những tồn tại, khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tạm giữ, tạm giam và đặt ra vấn đề cần sửa đổi Luật, do đó việc lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú là cần thiết với những lý do cụ thể như sau:
Một là, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam để bổ sung quy định về thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đã nêu ở trên, cần thiết phải bổ sung quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, theo dõi người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; về việc lao động, học tập của người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú của người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; áp dụng biện pháp giám sát điện tử phòng ngừa người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành biện pháp giám sát điện tử.

Biện pháp giám sát điện tử được áp dụng đối với người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú bằng cách gắn thiết bị giám sát điện tử (vòng đeo tay hoặc đeo chân) trong thời gian áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để theo dõi quản lý di biến động của các đối tượng, có thể nhận dạng từ xa, theo dõi vị trí của người đó và có một hệ thống tích hợp để giám sát việc tháo, mở thiết bị trái phép.

Do đó, sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bổ sung quy định về thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (trong đó bổ sung các quy định về cơ quan có trách nhiệm thi hành, cơ chế giám sát, quản lý và các điều kiện bảo đảm để thi hành biện pháp ngăn chặn); theo đó, dự kiến sẽ đổi tên Luật thành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai là, để nâng cao hiệu quả sử dụng và vận hành cơ sở giam giữ
Trong thời gian gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ thông tin đã và đang giúp các quốc gia phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hoàn thành cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trước tình hình đó, Đảng ta cũng đã có sự chỉ đạo kịp thời nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, cụ thể như Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Do đó, trong quá trình nghiên cứu thực tiễn thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam đặt ra vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung một số chế định về ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng xu hướng của thế giới về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội; thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với công tác chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ trong điều kiện cách mạng 4.0, cần bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam.

Ba là, để giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

- Sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chế độ quản lý giam giữ và chế độ giam giữ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cụ thể là: (1) Bổ sung thẩm quyền của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam từ các buồng tạm giữ của đồn Biên phòng đến các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân; (2) Sửa đổi quy định về chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam: Bổ sung quy định về thời hạn lập danh chỉ bản; bổ sung quy định khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam cần thực hiện hoạt động thu thập sinh trắc học đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói; bổ sung quy định về tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong trường hợp bị bệnh nặng cần kịp thời điều trị, cứu chữa tại cơ sở y tế; (3) Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam: (1) Bỏ quy định về trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ hoạt động thi hành án; (2) Bổ sung quy định về trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ công tác giam giữ; (3) Sửa đổi quy định khi thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ công tác xét xử thì không giao cho cơ quan, người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất mà người này vẫn thuộc quản lý của cơ quan thực hiện nhiệm vụ áp giải; bổ sung quy định về chuyển giao người bị bắt theo quyết định truy nã cho cơ quan đã ra quyết định truy nã; (4) Sửa đổi quy định về chế độ người bị tạm giữ, người bị tạm giam: Sửa đổi, bổ sung về định lượng quà là đồ ăn, đồ uống của người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi nhận quà của thân nhân; bổ sung quy định cụ thể về chế độ sinh hoạt tinh thần của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; sửa đổi, bổ sung chế độ thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, bị tạm giam.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về các điều kiện bảo đảm phục vụ quản lý chặt chẽ đối với người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án.

Với những lý do nêu trên thì việc nghiên cứu để sửa đổi Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam là yêu cầu cấp thiết, khách quan và bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất sửa đổi tên Luật thành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách về thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú
2.1. Mục tiêu tổng thể

Mục tiêu của việc sửa đổi Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam là nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; tiếp tục hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú bảo đảm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú.
2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú.
2.2.2. Hoàn thiện pháp luật thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới, bảo đảm cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và đồng bộ của hệ thống pháp luật.
2.2.3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thực hiện chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam.

2.2.4. Khắc phục những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; phân tích, đánh giá tổng thể tình hình thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian qua; từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Chính sách 1: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật, bổ sung quy định về thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề

1.1.1. Xác định vấn đề

Cấm đi khỏi nơi cư trú được quy định tại Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đây là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Bị can, bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021). Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì bị tạm giam. 

Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù. Người ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú phải thông báo về việc áp dụng biện pháp này cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can, bị cáo cư trú, đơn vị quân đội đang quản lý bị can, bị cáo và giao bị can, bị cáo cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị quân đội đó để quản lý, theo dõi họ. Trường hợp bị can, bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc đơn vị quân đội quản lý họ và phải có giấy cho phép của người đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thực hiện các quy định của pháp luật, trong thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2023, các cơ quan điều tra của Công an nhân dân đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 210.579 đối tượng. Về cơ bản, các đối tượng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú chấp hành nghiêm chỉnh các nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành quy định biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú còn phát sinh một số bất cập như: Chưa có trình tự, thủ tục thi hành biện pháp này kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền ban hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; trong thực tiễn, do chưa áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ nên các cơ quan cũng không biết đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đi đâu, làm gì để áp dụng các biện pháp quản lý; thực tiễn đã xảy ra các đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú bỏ trốn dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền phải ban hành quyết định truy nã do chưa có thiết bị giám sát đối tượng này nhằm phòng ngừa đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội.


Chính vì những vấn đề trên, để bảo đảm thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để quản lý đối tượng, phòng ngừa đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cần thiết phải nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

1.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề


Thiết lập các quy định để quản lý chặt chẽ đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, quy định rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.2.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định của pháp luật hiện hành.

1.2.1.1. Tác động về hệ thống pháp luật

* Tác động tích cực: Giải pháp này không có tác động tích cực.

* Tác động tiêu cực: 
- Chưa khắc phục được những hạn chế của pháp luật hiện hành về theo dõi, giám sát người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú dẫn đến việc thi hành pháp luật kém hiệu quả.
- Chưa phù hợp với xu thế phát triển về chính sách pháp luật trong quản lý, giám sát ngoài cộng đồng đối với bị can, bị cáo, hạn chế áp dụng biện pháp giam giữ, tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát ngoài cộng đồng đối với người phạm tội của các quốc gia trên thế giới.

1.2.1.2. Tác động về kinh tế - xã hội: 

* Tác động tích cực: Giải pháp này không có tác động tích cực.

* Tác động tiêu cực: 
- Chưa khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú; khó khăn cho các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc theo dõi, giám sát người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
- Chưa bảo đảm hiệu quả của công tác theo dõi, giám sát người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, góp phần giáo dục người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trở thành công dân có ích cho xã hội.

1.2.1.3. Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về giới.

1.2.1.4 Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.2.1. Giải pháp 2: Bổ sung quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và áp dụng biện pháp giám sát điện tử để quản lý, giám sát chặt chẽ đối tượng; cụ thể:

- Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, theo dõi người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.


- Quy định về việc lao động, học tập của người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.


- Giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú của người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.


- Áp dụng biện pháp giám sát điện tử phòng ngừa người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành biện pháp giám sát điện tử.

1.2.1.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực: Hệ thống pháp luật được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

b) Tác động tiêu cực: Việc bổ sung phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 để quy định thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú sẽ dẫn đến phải sửa tên luật để phù hợp với phạm vi điều chỉnh; bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 còn quy định nhiều biện pháp ngăn chặn khác như: Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, tạm hoãn xuất cảnh, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang…

1.2.1.2. Tác động về kinh tế - xã hội

a) Tác động tích cực

- Đối với Nhà nước: Việc gắn thiết bị giám sát điện tử đối với người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú sẽ góp phần phòng ngừa các đối tượng này bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm bình yên của xã hội. Tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, một số nước đã sử dụng thiết bị vòng đeo để thực hiện quản lý người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan,…. lãnh đạo Cục C11 làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc với Cục Trại giam và Cục Tạm tha - Bộ Tư pháp Vương quốc Thái Lan. Qua 03 năm Thái Lan thực hiện thí điểm triển khai số đối tượng vi phạm rất ít, được đánh giá là có hiệu quả cao, giảm chi phí so với quản lý đối tượng tại trại giam. 
- Đối với người dân: Tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, người dân sẽ được thụ hưởng trong môi trường an ninh, trật tự tốt hơn.

- Đối với doanh nghiệp: Tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động ổn định.
b) Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước:

+ Ngân sách Nhà nước chi trả kinh phí khi thực hiện việc đeo thiết bị giám sát điện tử đối với người chấp hành án tại cộng đồng bao gồm: chi phí ban đầu khi mua thiết bị giám sát điện tử, chi phí xây dựng Trung tâm quản lý giám sát điện tử, chi phí duy trì hoạt động của các thiết bị có liên quan.

+ Giải pháp này làm phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (dự kiến 01 luật, 01 nghị định) tổng chi phí dự kiến hơn 2.000.000.000 đồng, ngoài ra còn các chi phí để tổ chức triển khai thi hành trên thực tế (biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị tập huấn trong cơ quan có chức năng, nhiệm vụ có liên quan).

- Đối với người dân: Người dân không bị tác động tiêu cực về kinh tế nếu chính sách này được thông qua. 

- Đối với doanh nghiệp: Không chịu tác động tiêu cực của chính sách này.
1.2.1.3. Tác động về thủ tục hành chính

Không phát sinh thủ tục hành chính.

1.2.1.4. Tác động về giới

Không có.
1.3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Công an đề nghị lựa chọn Giải pháp Bổ sung quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và áp dụng biện pháp giám sát điện tử để quản lý, giám sát chặt chẽ đối tượng (Giải pháp 2), bởi vì việc lựa chọn chính sách này sẽ khắc phục được toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay đối với công tác quản lý, giám sát thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và áp dụng các biện pháp để quản lý, giám sát chặt chẽ đối tượng, đồng thời làm giảm số lượng bị can, bị cáo đang bị tạm giam trong các cơ sở giam giữ hiện nay, từ đó giảm gánh nặng chi phí cho ngân sách Nhà nước.

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.

2. Chính sách 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng và vận hành mô hình cơ sở giam giữ
2.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
2.1.1. Xác định vấn đề
a) Bất cập trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong sử dụng và vận hành mô hình cơ sở giam giữ
- Trong thời kỳ công nghiệp 4.0, việc ứng dung công nghệ đang là một xu thế tất yếu trong mọi hoạt động của xã hội. Thời gian qua Đảng, Nhà nước và Bộ Công an rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ để quản lý công tác tạm giam, tạm giữ, tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như: các trại tạm giam, nhà tạm giữ chưa được trang bị các công nghệ kiểm soát an ninh, soi chiếu; thiếu hệ thống kiểm soát người ra, vào thông qua nhận diện khuôn mặt và tích hợp các thông tin từ giấy tờ cá nhân; thiếu hệ thống trung tâm chỉ huy để tập trung, trích xuất dữ liệu khi cần thiết; thiếu hệ thống phát hiện và cảnh báo các thiết bị bay không người lái…

- Hoạt động thu thập thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cơ quan có thẩm quyền (C11 Bộ Công an) còn nhiều tồn tại, hạn chế, thủ công, chưa kịp thời, thiếu hiệu quả; các thông tin thiếu tính liên thông. Hiện nay Bộ Công an đã xây dựng và triển khai 03 phần mềm cơ sở dữ liệu gồm: (1) Phần mềm quản lý thông tin người bị tạm giữ, người bị tam giam; (2) Phần mềm quản lý thông tin tha tù trước thời hạn có điều kiện; (3) Phần mềm quản lý thông tin người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn. Các phần mềm nêu trên được triển khai cài đặt tại Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và các trại tạm giam phục vụ công tác thống kê, báo cáo, còn 703 nhà tạm giữ chưa có điều kiện để trang bị máy tính, cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu nên việc theo dõi, thống kê, báo cáo tại các nhà tạm giữ được tiến hành thủ công, việc đối chiếu, tổng hợp số liệu còn rất nhiều khó khăn.

- Hệ thống camera giám sát an ninh công khai tại các cơ sở giam giữ đã được đầu tư, trang bị bao gồm 16.961 camera, trong đó, có hàng nghìn camera đã hỏng, không ghi hình được. Bên cạnh đó, camera được trang bị gồm nhiều chủng loại khác nhau, thiếu tính liên kết, chưa ứng dụng công nghệ AI trong phân tích và xử lý thông tin, hình ảnh. Việc giám sát hoàn toàn được thực hiện bằng con người.

- Việc bố trí cán bộ chuyên trách quản lý, sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh còn gặp rất nhiều khó khăn do biên chế cán bộ thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, cán bộ thiếu kinh nghiệm trong công tác theo dõi, giám sát, chưa phát hiện kịp thời các hành vi của các đối tượng. Trình độ công nghệ thông tin của cán bộ còn rất hạn chế, nhất là tại các nhà tạm giữ, trong khi biên chế thiếu, việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kiểm soát an ninh còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Cơ sở giam giữ là một loại công trình mang tính đặc thù cao, phải đảm bảo nhiều yếu tố trong thiết kế, thi công các công trình này như: Đảm bảo các tiêu chuẩn, định mức và các điều kiện giam giữ đối với người bị tạm giam, tạm giữ (về diện tích, chiều cao, ánh sáng…); đảm bảo các công năng sử dụng để cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giam giữ; đảm bảo tính an toàn, kiên cố, bảo mật để phục vụ cho hoạt động giam, giữ và cải tạo của phạm nhân. Tuy nhiên, hiện nay, các quy chuẩn trong thiết kế, xây dựng các cơ sở giam giữ chưa được quy định trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 
- Hiện nay, việc thiết kế, xây dựng các cơ sở giam giữ ngoài việc được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật chung trong xây dựng như modun bước gian, chiều cao công trình, kết cấu công trình… thì còn được dựa trên các thiết kế mẫu của Bộ Công an, có tính đến các yếu tố đặc thù của cơ sở giam giữ, tuy nhiên, các thiết kế mẫu này chỉ là văn bản nội bộ, không mang tính quy phạm pháp luật nên hiệu lực thi hành thấp, bên cạnh đó, đến nay, các thiết kế mẫu này đã lạc hậu, không đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ đối với cơ sở giam giữ trong tình hình mới.

- Ngày 23/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển vật liệu gạch không nung tại Việt Nam, trong đó, định hướng đến năm 2030, tỉ lệ sử dụng vật liệu gạch không nung đạt 100% nhằm hướng đến các chỉ tiêu môi trường của Quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay chưa có đánh giá so sánh của cơ quan chuyên môn về xây dựng về đặc tính của vật liệu gạch không nung và vật liệu gạch đất nung (vật liệu đang được chỉ định sử dụng trong thiết kế mẫu công trình giam giữ). Như vậy, nếu để đảm bảo yếu tố môi trường mà sử dụng gạch không nung, trong trường hợp nếu vật liệu gạch không nung có các đặc tính về độ bền, độ chịu lực, chịu nhiệt… không bằng vật liệu gạch đất nung thì sẽ bỏ qua yếu tố an ninh, an toàn của cơ sở giam giữ. 

Từ vấn đề nêu trên thấy rằng, cần phải có quy chuẩn kỹ thuật riêng trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ, và vấn đề này cần phải được quy định trong Luật để bảo đảm hiệu lực thi hành, không bị điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc các văn bản hành chính.

b) Hậu quả
- Hậu quả của việc thiếu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong sử dụng và vận hành mô hình cơ sở giam giữ
+ Tại một số cơ sở giam giữ, do hệ thống camera giám sát còn thiếu, việc phân tích, đánh giá các di biến động, hành vi của người bị tạm giam, tạm giữ chưa được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại nên chưa có sự can thiệp kịp thời, dẫn đến tình trạng người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn, tự sát. Theo thống kê, từ năm 2018 đến năm 2023, tại các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân đã xảy ra 159 vụ = 204 đối tượng người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn; 198 đối tượng chết do tự sát; 17 đối tượng chết do bị đánh; các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Quốc phòng đã xảy ra 04 trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn; 04 trường hợp chết do bệnh lý; 02 trường hợp chết do tự tử; 01 trường hợp chết do tự sát.
+ Việc thiếu các hệ thống, trang bị kiểm soát an ninh, soi chiếu tạo ra nhiều lỗ hổng về an ninh để bị can, phạm nhân và thân nhân lợi dụng tuồn vật cấm vào cơ sở giam giữ;

+ Hoạt động theo dõi, thống kê, báo cáo tại các nhà tạm giữ được tiến hành thủ công nên đôi khi số liệu, tình hình được thống kê chưa thực sự chính xác, chưa đánh giá được hết tình hình, diễn biến;

+ Hệ thống camera cũ, hỏng, không được kết nối và liên thông thành hệ thống nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý, tổng hợp, hiển thị, trích xuất thông tin, số liệu, hình ảnh theo thời gian thực;

+ Việc thiếu thiết bị phát hiện và cảnh báo các thiết bị bay không người lái cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn đối với các cơ sở giam giữ, đặc biệt là trong bối cảnh các loại thiết bị bay không người lái được sản xuất dễ dàng và mua bán tương đối phổ biến trên thị trường như hiện nay.

- Hậu quả của việc thiếu quy chuẩn kỹ thuật riêng của Bộ Công an cho việc thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ

+ Trước mắt, việc thiếu quy chuẩn kỹ thuật riêng của Bộ Công an sẽ không cung cấp đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như cơ sở khoa học trong lĩnh vực xây dựng cho việc thiết kế, xây dựng, sửa chữa các cơ sở giam giữ có tính đến các yếu tố đặc thù và tình an toàn tuyệt đối;

+ Về lâu dài, xu thế tất yếu trong thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng sẽ đề cao tính tiện lợi, đơn giản, thông thoáng, ưu tiên sử dụng các loại vật liệu nhẹ, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, như đã đề cập, các cơ sở giam giữ là công trình đặc thù, do vậy, nếu không có quy chuẩn riêng trong thiết kế, xây dựng, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ.

  c) Nguyên nhân
- Ứng dụng công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý tạm giam, tạm giữ chưa được thực hiện một cách đồng bộ quyết liệt do chưa có quy định của pháp luật về vấn đề này, cụ thể là Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam chưa quy định về mô hình cơ sở giam giữ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, nên chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để tiến hành, việc áp dụng ở thời điểm hiện tại ở một số địa phương chỉ mang tính thử nghiệm.

- Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hiện hành chưa có quy định về thẩm quyền xây dựng, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật riêng trong thiết kế, xây dựng mô hình cơ sở giam giữ, do vậy, Bộ Công an không có cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ để thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ nhằm đảm bảo tính đặc thù và an toàn tuyệt đối đối với loại công trình này.

2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Xây dựng mô hình cơ sở giam giữ thông minh hơn, an toàn hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý; công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giam giữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ-TW ngày 09/11/2022 của ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

- Đảm bảo sự thông suốt, thống nhất trong quản lý thông tin, dữ liệu tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ phục vụ công tác quản lý giam, giữ;

- Đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phát hiện, cảnh báo các nguy cơ có thể diễn ra trong trại tạm giam, nhà tạm giữ như người bị tạm giam, tạm giữ trốn, tự tử, mang vật cấm…;

- Đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về đảm bảo tính đặc thù trong thiết kế, xây dựng mô hình cơ sở giam giữ.

2.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.2.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định về mô hình trại tạm giam, nhà tạm giữ như Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hiện hành.
2.2.1.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Giải pháp này không phát sinh quy định mới trong Luật, do vậy, cơ quan có thẩm quyền không cần phải rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 
b) Tác động tiêu cực

Không tạo cơ sở pháp lý để ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong sử dụng và vận hành mô hình cơ sở giam giữ cũng như cơ sở pháp lý để thiết kế quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng dành riêng cho các cơ sở giam giữ. Bên cạnh đó, hiện nay, hầu hết các ngành luật đều đã và đang được xây dựng, hoàn thiện theo xu hướng bổ sung các quy định liên quan đến áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để quản lý mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nếu Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam không có quy định thì sẽ đứng ngoài xu hướng trên.
2.2.1.2. Tác động về kinh tế - xã hội

a) Tác động tích cực

- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí trong việc nghiên cứu, thiết kế mô hình cơ sở giam giữ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin; chi phí trong việc trang bị, vận hành hệ thống trang thiết bị, chi phí đào tạo, bố trí con người để đáp ứng hiệu quả vận hành mô hình cơ sở giam giữ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin; chi phí trong việc nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật dành riêng cho việc thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ…
- Đối với người dân: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.
- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.

 b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Việc lựa chọn giải pháp này sẽ không cung cấp cơ sở pháp lý để ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong sử dụng và vận hành mô hình cơ sở giam giữ cũng như cơ sở pháp lý để tiến hành các hoạt động thiết kế, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng dành cho các cơ sở giam giữ, qua đó sẽ dẫn đến các nguy cơ về mất an ninh, an toàn, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, sức khỏe, tính mạng của người bị tạm giam, tạm giữ cũng như chi phí để khắc phục các loại hậu quả này nếu thiệt hại xảy ra. Bên cạnh đó, việc tiếp tục làm việc với phương pháp thủ công cũng gây tốn kém về mặt thời gian, công sức, trong khi đó hiệu quả công việc không cao cũng là một tác động tiêu cực khác về mặt kinh tế mà giải pháp này mang đến. Tình trạng nhiều cơ sở giam giữ xuống cấp, thiết kế, xây dựng không đảm bảo tính đặc thù theo một quy chuẩn riêng, cùng với đó là việc quản lý mô hình cơ sở giam giữ theo phương pháp truyền thống dẫn đến thực trạng và nguy cơ mất an ninh, an toàn (các vụ việc tự sát, trốn…) đã và đang gây những phản ứng tiêu cực đối với quần chúng nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan chức năng, giảm uy tín của Nhà nước trong vai trò quản lý đất nước.
- Đối với người dân: Người dân không chịu tác động tiêu cực về mặt kinh tế nếu chọn giải pháp này.
- Đối với doanh nghiệp: Giải pháp này không góp phần khuyến khích, tạo việc làm và thu nhập đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm, cung ứng thiết bị di động, viễn thông, giám sát; các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

2.2.1.3. Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới.

2.2.1.4. Tác động về thủ tục hành chính 

a) Tác động tích cực

Giải pháp này không có tác động tích cực trong việc góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

b) Tác động tiêu cực

Việc không ứng dụng các công nghệ tự động trong kiểm soát người ra, vào như hiện tại dẫn đến tình trạng những người ra, vào cơ sở giam giữ phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính, rườm rà và mất thời gian. Ví dụ: Hiện nay, thân nhân muốn gặp phạm nhân phải có sổ và có tên trong sổ mới được thăm gặp, tuy nhiên, nếu triển khai mô hình cơ sở giam giữ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, thông tin về thân nhân thăm gặp sẽ được lưu trên hệ thống (sau khi được khai đầy đủ), kể từ lần tiếp theo, khi thân nhân đến chỉ cần quét hình ảnh nhận dạng khuôn mặt và đợi kết quả máy trả về thì có thể vào để thăm gặp phạm nhân.

2.2.2. Giải pháp 2: Bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và sử dụng mô hình cơ sở giam giữ

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định:

- Sửa đổi, bổ sung cơ cấu của nhà tạm giữ, trại tạm giam theo hướng bổ sung thêm một số khu vực quan trọng tại các cơ sở giam giữ như phòng xét xử trực tuyến; trung tâm chỉ huy điều hành.
- Bổ sung quy định: Trên cơ sở thống nhất với Bộ Quốc phòng và các bộ có liên quan, Bộ Công an quy định về các tiêu chuẩn ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý cơ sở giam giữ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Bổ sung quy định: Trên cơ sở thống nhất với Bộ Quốc phòng và các bộ có liên quan, Bộ Công an quy định về quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ.

- Bổ sung quy định về nguyên tắc: Cơ sở dữ liệu trong quản lý các cơ sở giam giữ phải đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

2.2.2.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Tạo cơ sở pháp lý để ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong sử dụng và vận hành mô hình cơ sở giam giữ phù hợp với xu hướng bổ sung các quy định liên quan đến áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để quản lý mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, cũng là cơ sở pháp lý để thiết kế riêng quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng các cơ sở giam giữ nhằm đảm bảo tính đặc thù và an toàn tuyệt đối.
b) Tác động tiêu cực

Việc quy định về giải pháp này có thể dẫn đến những thay đổi nhất định trong hệ thống pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, từ đó đặt ra yêu cầu phải tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho thống nhất.

2.2.2.2. Tác động về kinh tế - xã hội

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước: Không phải chịu các chi phí để khắc phục hậu quả do các sai phạm và hành vi gây mất an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ; bên cạnh đó, giúp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sức lao động đáng kể cho cán bộ quản lý cơ sở giam giữ. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cơ sở giam giữ thể hiện sự khoa học trong quản lý nhà nước, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Chính phủ và các cơ quan chức năng; góp phần và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý xã hội.
- Đối với người dân: Một số bộ phận người dân là người bị tạm giữ, tạm giam được hưởng môi trường giam giữ an toàn hơn, tiện lợi hơn, giảm thiểu các rủi ro như bị đánh, bị giết hoặc tự sát.
- Đối với doanh nghiệp: Khuyến khích, tạo việc làm cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm, cung ứng thiết bị di động, viễn thông, giám sát; các doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

 b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Làm phát sinh chi phí tương đối lớn để: (1) Sửa đổi, bổ sung Luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan; (2) Thiết kế, xây dựng mô hình cơ sở giam giữ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin; (3) Trang bị máy móc, hệ thống cơ sở vật chất; (4) Vận hành, bảo dưỡng hệ thống quản lý giam giữ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin; (5) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý cơ sở giam giữ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin; (5) Nghiên cứu, thiết kế và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy chuẩn kỹ thuật dành riêng cho việc thiết kế, xây dựng mô hình các cơ sở giam giữ. Tuy nhiên, đây là các khoản chi phí cần thiết để nâng cấp, cải thiện rõ rệt chất lượng quản lý tại các cơ sở giam giữ tại Việt Nam.

- Đối với người dân: Không có tác động tiêu cực nếu chọn giải pháp này.
- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tiêu cực nếu chọn giải pháp này.

2.2.2.3. Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới; không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi giới. 

2.2.2.4. Tác động về thủ tục hành chính 

a) Tác động tích cực

Giải pháp này góp phần làm giảm đáng kể các thủ tục hành chính thông qua hệ thống kiểm soát tự động, nhận diện khuôn mặt và lưu trữ dữ liệu trên môi trường điện tử.

 b) Tác động tiêu cực

Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về mặt thủ tục hành chính thủ tục hành chính mới.

2.3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

So sánh giữa các giải pháp và tình hình thực tiễn của Việt Nam cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn Giải pháp 2 là bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và sử dụng mô hình cơ sở giam giữ, tuy làm phát sinh những chi phí đáng kể, cũng như gây ra những thay đổi trong hệ thống pháp luật, nhưng giải pháp này góp phần hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý giam giữ bền vững theo hướng hiện đại, phục vụ tốt hơn cho mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giam giữ, tạo khuôn khổ pháp lý cho xây dựng và vận hành cơ sở giam giữ điện tử, phù hợp với xu hướng chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.

3. Chính sách 3: Sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam còn vướng mắc, bất cập để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
3.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
3.1.1. Xác định vấn đề
a) Mô tả thực trạng và phân tích vấn đề bất cập

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, các bộ, ngành có liên quan đã khẩn trương phối hợp tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới cho phù hợp với quy định của Luật. Đến nay, các bộ, ngành có liên quan đã phối hợp xây dựng và trình Chính phủ ban hành 03 nghị định, 02 thông tư liên tịch, 17 thông tư. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật, các bộ, ngành có liên quan cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam cho các đơn vị, địa phương như: Ngày 15/9/2023, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn liên ngành số 16/HDLN-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành tạm giữ, tạm giam; Hướng dẫn số 1888/HD-CQQLTG,TG ngày 16/10/2020 của Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an về điều chuyển, trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam; giao, nhận, điều chuyển người bị bắt hoặc đầu thú theo quyết định truy nã đang bị tạm giữ, tạm giam; Hướng dẫn số 11/HD-C11-P5 ngày 11/5/2021 về thực hiện một số nội dung về công tác giáo dục đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 02/HD-CQQLTGTG-P3 ngày 06/01/2023 của Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam... Việc kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đã giúp việc triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhanh chóng đi vào nền nếp, kịp thời, đạt được hiệu quả trong thực tiễn.
 Tuy nhiên, các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn nhiều bất cập, như: (1) Các quy định về chế độ quản lý giam giữ và chế độ giam giữ của người bị tạm giữ, tạm giam chưa thực sự hoàn thiện, còn nhiều vướng mắc (chưa có quy định về: Chuyển giao người bị bắt theo quyết định truy nã cho cơ quan đã ra quyết định truy nã; về chế độ gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu của người chờ chấp hành án phạt tù…); (2) Luật chưa có các quy định mang tính nguyên tắc về điều kiện đảm bảo đối với công tác thi hành tạm giữ, tạm giam như cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, việc thiết kế, thi công xây dựng các công trình giam giữ theo các quy chuẩn, định mức đảm bảo yêu cầu công tác, phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế, xã hội và điều kiện tự nhiên của các vùng miền. Về biên chế, nhân lực thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam, chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ chưa phù hợp với đặc thù, khối lượng công việc được giao; (3) Chưa quy định về thẩm quyền của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam từ các buồng tạm giữ của đồn Biên phòng đến các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân… 

b) Hậu quả

Chưa bảo đảm hiệu quả của công tác tạm giữ, tạm giam, chế độ quản lý giam giữ và chế độ giam giữ của người bị tạm giữ, tạm giam chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tiễn; cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam gặp khó khăn trong thực hiện trách nhiệm được giao, còn xảy ra tình trạng người bị tạm giữ, tạm giam bỏ trốn, thực hiện tội phạm mới.
c) Nguyên nhân
Các quy định về chế độ quản lý giam giữ và chế độ giam giữ của người bị tạm giữ, tạm giam chưa hoàn thiện, còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều kiện đảm bảo đối với công tác thi hành tạm giữ, tạm giam như cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa được quy định nguyên tắc trong Luật để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện tốt nhất.
3.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
- Hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;

- Hoàn thiện quy định về chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam;

- Hoàn thiện quy định về chế độ người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

- Hoàn thiện quy định về các điều kiện bảo đảm phục vụ quản lý chặt chẽ đối với người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án.

3.2. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

3.2.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành

2.2.2.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực (lợi ích)
Giải pháp này không phát sinh chế định mới trong Luật, do vậy, cơ quan có thẩm quyền không cần phải rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật.
b) Tác động tiêu cực

Giải pháp này có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp luật; nếu thực hiện giải pháp này thì không giải quyết được khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành tạm giữ, tạm giam ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thi hành công tác này trong thực tiễn.
2.2.2.2. Tác động về kinh tế - xã hội

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước:
+ Ngân sách Nhà nước không chi trả thêm kinh phí thực hiện các quy định mới về chế độ của người bị tạm giữ tạm giữ, tạm giam.
+ Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu xây dựng văn bản, tập huấn, phổ biến các quy định mới của Luật.

- Đối với người dân: Không có tác động tích cực đối với người dân.
- Đối với doanh nghiệp: Không chịu tác động của chính sách này.
b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước:

Trong các quy định dự kiến sửa đổi, bổ sung có quy định về cấp tờ báo địa phương hoặc trung ương cho người bị tạm giữ, tạm giam: Điều 31 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định trung bình hai mươi người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ sở giam giữ có dưới hai mươi người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì được cấp một tờ báo địa phương hoặc báo trung ương nhưng không quy định cụ thể là cấp báo bao nhiều lần trong 01 tuần hay 01 tháng. Theo số liệu thống kê, từ năm 2018 đến năm 2023 các cơ sơ giam giữ trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã tiếp nhận và quản lý 423.982 người bị tạm giữ (trung bình có khoảng 71.000 người bị tạm giữ/năm) và 486.234 người bị tạm giam (trung bình có khoảng 81.000 người bị tạm giam/năm). Theo đó, theo quy định hiện nay, nếu tính trung bình 1 nhóm (20 người tạm giữ) được cấp một tờ báo; 1 nhóm (20 người tạm giam) mỗi 1 lần tạm giam và gia hạn tạm giam được cấp một tờ báo trung ương hoặc địa phương thì Nhà nước sẽ chi khoảng 78.500.000đồng/năm để thực hiện các chế độ cấp báo cho người bị tạm giữ, tạm giam (chi phí cụ thể được tính tại Bảng 1 Phụ lục Báo cáo).
- Đối với người dân: Người dân (người bị tạm giữ, tạm giam) không được hưởng tốt hơn chế độ sinh hoạt văn hoá tinh thần.

- Đối với doanh nghiệp: Không chịu tác động tiêu cực của chính sách này.
2.2.2.3. Tác động về giới 
Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới.

2.2.2.4. Tác động về thủ tục hành chính 

Chính sách này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

3.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện quy định về các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam còn vướng mắc, bất cập để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

  Nghiên cứu bổ sung một số nội dung sau:

- Sửa đổi mở rộng quy định về nhân thân của người bị tạm giữ, tạm giam.

- Bổ sung thẩm quyền của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam từ các buồng tạm giữ của đồn Biên phòng đến các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

- Bổ sung quy định về thời hạn lập danh chỉ bản.

- Bổ sung quy định khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam cần thực hiện hoạt động thu thập sinh trắc học đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.

- Bổ sung quy định về tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong trường hợp bị bệnh nặng cần kịp thời điều trị, cứu chữa tại cơ sở y tế.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam: (1) Bỏ quy định về trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ hoạt động thi hành án; (2) Bổ sung quy định về trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ công tác giam giữ, tham gia thực hiện giao dịch dân sự; (3) Bổ sung quy định về việc áp giải, quản lý và kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ăn, ở, sinh hoạt đối với người được trích xuất, trong đó đối với trường hợp thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ công tác xét xử thì không giao cho cơ quan, người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất mà người này vẫn thuộc quản lý của cơ quan thực hiện nhiệm vụ áp giải.

- Bổ sung quy định về chuyển giao người bị bắt theo quyết định truy nã cho cơ quan đã ra quyết định truy nã.

- Sửa đổi, bổ sung về định lượng quà là đồ ăn, đồ uống của người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi nhận quà của thân nhân.

- Bổ sung quy định cụ thể về chế độ sinh hoạt tinh thần của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (số lần được cấp báo).

- Sửa đổi, bổ sung chế độ thăm gặp, tiếp xúc luật sư, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, bị tạm giam.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về các điều kiện bảo đảm phục vụ quản lý chặt chẽ đối với người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án.

- Bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu trong quản lý các cơ sở giam giữ.
3.2.2.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Nhà nước có được một chính sách toàn diện, cụ thể về tạm giữ, tạm giam, tuy nhiên không áp dụng được Luật trực tiếp mà cần phải Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sau khi được thông qua.

b) Tác động tiêu cực

Các biện pháp này không có tác động tiêu cực đối với hệ thống pháp luật.

3.2.2.2. Tác động về kinh tế - xã hội

a) Tác động tích cực (lợi ích)
- Đối với nhà nước: Trong các dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật thì có nội dung sửa đổi Nhà nước phải đảm bảo kinh phí để nâng cao chế độ sinh hoạt văn hoá tinh thần của người bị tạm giữ, tạm giam nên giải pháp này không có tác động tích cực về kinh tế.
- Đối với người dân: Tổ chức thực hiện chế độ cho người là đối tượng tạm giữ, tạm giam.

- Đối với doanh nghiệp: Không tác động đến doanh nghiệp.

b) Tác động tiêu cực (chi phí)

- Đối với Nhà nước:

Trong các quy định dự kiến sửa đổi, bổ sung có các quy định tác động về kinh tế cần phải đánh giá như sau

+ Về bổ sung quy định khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam cần thực hiện hoạt động thu thập sinh trắc học đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói. Hiện nay đối với việc thu thập sinh trắc học gồm khuôn mặt, vân tay, mống mắt, giọng nói, Bộ Công an đã đang triển khai đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, do đó việc bổ sung quy định này chỉ tổ chức thực hiện không mất kinh phí đầu tư cơ sở vật chất. Tuy nhiên riêng hoạt động thu thập sinh trắc học ADN sẽ cần chi phí vật tư tiêu hao (mẫu thử) để thực hiện. Theo số liệu thống kê, từ năm 2018 đến năm 2023 các cơ sơ giam giữ trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã tiếp nhận và quản lý 423.982 người bị tạm giữ và 486.234 người bị tạm giam, như vậy nếu tính số người đã được lấy ADN (trong thời gian tạm giữ), thì số người phải lấy ADN trong thời giam tạm giam là 62.252 người, vậy tổng số người bị tạm giữ, người bị tạm giam cần phải lấy AND là 486.234 người (trung bình có khoảng hơn 81.000 người bị tạm giam, bị tạm giam/năm) với 1.000.000đ/mẫu thử. Theo đó,  nếu bổ sung quy định này thì Nhà nước sẽ chi khoảng 81.039.000.000đồng/năm để thực hiện.
+ Về bổ sung quy định số lần cấp báo cho người bị tạm giữ, tạm giam, nếu tính trung bình 1 nhóm (20 người tạm giữ) 01 một lần tạm giữ (cả các lần được gia hạn) được cấp một tờ báo; 1 nhóm (20 người tạm giam) mỗi tháng tạm giam (bao gồm thời hạn tạm giam và gia hạn tạm giam tối đa 1 năm là 12 lượt được cấp báo) được cấp một tờ báo trung ương hoặc địa phương thì Nhà nước sẽ chi khoảng 260.750.000đồng/năm để thực hiện các chế độ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam (tăng 182.250.000đ đồng so với giải pháp giữ nguyên quy định như hiện nay), chi phí cụ thể được tính tại Bảng 2 Phụ lục Báo cáo.
+ Giải pháp này làm phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (dự kiến 01 luật, 02 nghị định, 11 thông tư) tổng chi phí dự kiến hơn 2.000.000.000 đồng và chi phí để tổ chức triển khai thi hành trên thực tế (biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị tập huấn trong cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ, tạm giam, phổ biến đến quần chúng nhân dân) khoảng 2.000.000.000 đồng.

- Đối với người dân: Không có tác động tiêu cực với người dân

- Đối với doanh nghiệp: Không tác động tiêu cực đến doanh nghiệp.

3.2.2.3. Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng giới.

3.2.2.4. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không phát sinh thủ tục hành chính mới. 

3.3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
So sánh giữa các giải pháp và tình hình thực tiễn của Việt Nam cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn Giải pháp 2 đó là hoàn thiện quy định về các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam còn vướng mắc, bất cập để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Giải pháp này sẽ góp phần hoàn thiện pháp luật về tạm giữ, tạm giam nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật; nâng cao và quy định cụ thể hơn chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người bị kết án tử hình đang bị tạm giam, chế độ thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự; chế độ khám chữa bệnh của người bị tạm giữ, người bị tạm giam…; hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ, tạm giam. Những sửa đổi, bổ sung này sẽ nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam trong thực tiễn.
 Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.

III. PHỤ LỤC
1. Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp
Bảng 1. Chi phí chế độ cấp báo trung ương hoặc địa phương cho người bị tạm giữ, tạm giam 
	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức
	Số lượt
	Thành tiền (đồng)

	1
	Cấp báo cho người bị tạm giữ
	Nhóm người
	3.550 (20 người tạm giữ được cấp 01 tờ báo thì với tổng số 71.000 người tạm giữ/năm sẽ có 3.550 nhóm  người tạm giữ được cấp chung 01 tờ báo)
	5.000đ
	01
	17.750.000đ

	2
	Cấp báo cho người bị tạm giam
	Nhóm người
	4.050 (20 người tạm giam được cấp 01 tờ báo thì với tổng số 81.000 người tạm giam/năm sẽ có 4.050 nhóm  người tạm giam được cấp chung 01 tờ báo)
	5.000đ
	03
	60.750.000đ

	
	Tổng
	
	
	
	
	78.500.000đ


Bảng 2. Chi phí chế độ cấp báo trung ương hoặc địa phương cho người bị tạm giữ, tạm giam

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức
	Số lượt
	Thành tiền (đồng)

	1
	Cấp báo cho người bị tạm giữ
	Nhóm người
	3.550 (20 người tạm giữ được cấp 01 tờ báo thì với tổng số 71.000 người tạm giữ/năm sẽ có 3.550 nhóm  người tạm giữ được cấp chung 01 tờ báo)
	5.000đ
	01
	17.750.000đ

	2
	Cấp báo cho người bị tạm giam
	Nhóm người
	4.050 (20 người tạm giam được cấp 01 tờ báo thì với tổng số 81.000 người tạm giam/năm sẽ có 4.050 nhóm  người tạm giam được cấp chung 01 tờ báo)
	5.000đ
	12
	243.000.000đ

	
	Tổng
	
	
	
	
	260.750.000đ


2. Danh mục các Công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

Qua rà soát quy định của một số Công ước quốc tế có liên quan đến công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và liên quan đến thực hiện quyền con người trong thi hành tạm giữ, tạm giam, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng các chính sách quy định trong dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (sửa đổi) không trái với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể: 

- Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo điều 49. Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982).
- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo điều 49. Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982).

- Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn theo Nghị quyết số 2106 A (XX) ngày 21/12/1965 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Có hiệu lực từ ngày 4/1/1969, căn cứ theo Điều 19. Việt Nam gia nhập ngày 9/6/1981).
- Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (Được thông qua và để mở cho các nước ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết 34/180 ngày 18/12/1979 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Có hiệu lực từ ngày 3/9/1981, theo điều 27 (1). Việt Nam phê chuẩn ngày 18/12/1982).
- Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm (Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 39/46 ngày 10/12/1984 và được để ngỏ cho các nước tự do ký kết; có hiệu lực từ ngày 26/6/1987 theo quy định tại Điều 27 khoản 1; Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 157 của Công ước kể từ ngày 05/02/2015).

- Công ước về quyền trẻ em (Thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 44-25 ngày 20/11/1989 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, theo điều 49 của Công ước. Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1990).
- Công ước về quyền của người khuyết tật (Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13/3/2007. Việt Nam phê chuẩn Công ước vào ngày 28 tháng 11 năm 2014);

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong Đề nghị xây dựng dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú./.

	Nơi nhận:  
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc;

- Các ủy ban của Quốc hội;

- Bộ Tư pháp;

- VPCP: BTCN; các PCN; các vụ: Nội chính, Pháp luật;

- Lưu: VT, V03(P2). 
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